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Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1, O = 16, C =12, S = 32, Br = 80,

Cl = 35,5, Fe = 56, Al = 27, Na = 23, Ba = 137, Ca = 40, Mg = 24, Cu= 64, Zn = 65

Câu 1. Oxit có tên thông thường là vôi sống đó là:
     A. CO2                     B. CO                    C. CaO                          D. CuO
Câu 2. Người ta có thể dát mỏng được nhôm thành thìa, xoong, chậu, giấy gói bánh kẹo là do nhôm có tính:

A. dẻo

B. dẫn điện . 
 C . dẫn nhiệt 
    D . ánh kim .
Câu 3. Công thức hóa học của lưu huỳnh đioxit là:
A. SO3               B. H2SO4                 C. H2​S                        D. SO2
Câu 4. Trong số các muối sau, muối axit là:
A. KHCO3        B. CuSO4             C. BaCl2
              D. NaNO3
Câu 5. Chất có vị ngọt, dễ tan trong nước, có trong nhiều loại thực vật như: mía, củ cải đường, thốt nốt đó là:
A. Tinh bột              B. Xenlulozơ                 C.  Saccarozơ                    D. Glucozơ                     

Câu 6. Ở điều kiện thích hợp, metan tác dụng với chất nào sau đây tạo thành CO2 và H2O?

A. HCl.
B. O2.
C. Br2.
D. Cl2.

Câu 7. Chất khi tác dụng với dung dịch HCl tạo ra một dung dịch có màu vàng nâu là:

A. Cu        

B. Fe             

C. Fe2O3               
D. ZnO

Câu 8. Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch axit clohiđric là:
   A.  Al, Cu, Fe,        B. Al, Ag, Mg      C. Fe, Mg, Cu.        D. Al, Fe, Mg
Câu 9. Axit axetic không phản ứng với chất nào sau đây?

A. Cu                      B. Cu(OH)2                        C .Fe                          D. Na2CO3  

Câu 10. Phương trình đốt cháy hiđrocacbon X như sau: 
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Hiđrocacbon X là:

A. C2H4.
B. C2H6.
C. CH4.

D. C3H6.

Câu 11. Nhỏ dung dịch Na2CO3 vào dung dịch Ca(OH)2 có hiện tượng:

A. Có khí không màu không mùi bay lên.                            B. Xuất hiện kết tủa trắng.

C. Xuất hiện kết tủa vàng, có khi không màu bay lên.         D. Không có hiện tượng gì.

Câu 12: Dẫn khí metan và khí clo vào ống nghiệm, đặt ngoài ánh sáng. Sau đó, đưa mảnh giấy quì tím ẩm vào ống nghiệm. Hiện tượng quan sát được là:

A. Quỳ tím chuyển thành màu xanh.

B. Quỳ tím bị mất màu.

C. Quỳ tím chuyển thành màu đỏ.

          D. Quỳ tím không đổi màu.
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Câu 13.

Trong phòng thí nghiệm khí SO2 được điều 
chế và thu vào bình tam giác theo hình vẽ bên. 
Chất trong bình A và bình B lần lượt là:

A.  dung dịch HCl và Na2SO4 rắn

B. Na2SO4 rắn và dung dịch HCl 

C. dung dịch H2SO4 và Na2SO3 rắn
D. Na2SO3 rắn và dung dịch H2SO4 

Câu 14. 

Để dập tắt đám cháy bằng xăng dầu người ta không nên dùng cách nào sau đây:

A.Trùm chăn ướt lên ngọn lửa             B. Phun nước vào đám cháy

C. Phủ cát vào ngọn lửa                       D. Dùng CO2

Câu 15. Có một hỗn hợp hai khí CH4 và C2H4. Để thu được khí CH4 tinh khiết cần dẫn hỗn hợp khí qua:

A. dung dịch H2SO4 đặc                          B. dung dịch Ca(OH)2
C. dung dịch brom dư                             D. dung dịch HCl loãng

Câu 16. Dùng thuốc thử nào sau đây để nhận biết các dung dịch chứa trong các lọ mất nhãn: HCl; KOH; NaNO3; Na2SO4
A. Dùng quì tím và dung dịch CuSO4                      
B. Dùng dung dịch phenolphatalein và dung dịch BaCl2
C. Dùng quì tím và dung dịch BaCl2                       
 D. Dung dung dịch phenolphatalein và dung dịch H2SO4
Câu 17. Cho 0,1mol kim loại kẽm vào dung dịch HCl dư. Khối lượng muối thu được là:

    A. 13,6 g                  B.  1,36 g                    C.  20,4 g                   D.  27,2 g

Câu 18. Hoà tan 6,2 g natri oxit vào 193,8 g nước thì được dung dịch A. Nồng độ phần trăm của dung dịch A là:

             A. 10%              B. 6%                   C. 4,5%                D. 4%                      
Câu 19. Cho 21 gam MgCO3 tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch HCl 2M.Thể tích dung dịch HCl đã dùng là:

     A. 2,5 lít              
B.  0,25 lít              C.  3,5 lít                    
 D.  1,5 lít

Câu 20. Cho 7 g etilen vào dung dịch brom thấy dung dịch vừa đủ mất màu, lượng brom tham gia phản ứng là:

        A. 80g


B. 160g


C. 40g


D. 20g

Câu 21. Hòa tan hết 3,6 gam một kim loại hóa trị II bằng dung dịch H2SO4 loãng được 3,36 lít khí H2 (đktc). Kim loại là:
A. Zn


B. Mg


C. Fe


D. Ca

Câu 22. Cho 8 gam hỗn hợp Fe và Mg tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl dư thấy có khí thoát ra.Lượng khí thoát ra đó phản ứng vừa đủ với 16gam CuO nung nóng. Thành phần phần trăm về khối lượng của Fe và Mg lần lượt là:


A. 30% và 70%
B. 70% và 30%
C. 50% và 50%
D. 80% và 20%

Câu 23. Cho 4,64 gam một loại oxit sắt tác dụng vừa đủ với 5,84 gam axit clohiđric, thu được dung dịch A. Dung dịch A chứa muối là:


A. FeCl2


B. FeCl3

C. FeCl2 và FeCl3

D. FeCl
Câu  24: Cho kim loại kẽm dư vào 15,6 gam hỗn hợp A gồm C2H5OH và CH3COOH đến khi phản ứng kết thúc người ta thu được 2,24 lít khí hiđro (đktc). Khối lượng C2H5OH trong hỗn hợp A là:
             A. 6gam                B. 9,6gam               C. 12 gam                 D. 3,6 gam
Câu  25. Đốt cháy hoàn toàn 4,6 gam hợp chất hữu cơ X thu được 4,48 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam nước. Biết tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 23. Công thức phân tử của X là:

A. C2H6O2
B. CH2O2
C. C2H6O
D. C3H8.
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